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Restaurant
ashtray - gạt tàn [n] (cái)

beverage - đồ uống [n]

bill - hóa đơn [n] (cái)

booking - đặt trước [n]

bowl - bát [n] (cái)
breakfast - bữa sáng [n]

chair - ghế [n] (cái)

cheap - rẻ [adj]

cup - cái cốc [n] (cái)

dessert - tráng miệng [n]

dinner - bữa tối [n]
dish - đĩa [n] (cái)

expensive - đắt [adj]
fork - nĩa [n] (cái)

glass - kính [n] (cái)

hungry - đói [aj]
knife - dao [n] (cái)

lunch - bữa trưa [n]

main course - món chính [n]

meal - bữa ăn [n]

menu - thực đơn [n]

napkin - khăn ăn [n] (cái)

price - giá [n]

restaurant - nhà hàng [n]

salad bowl - bát sa lát [n] (cái)
salad fork - nĩa sa lát [n] (cái)
soup bowl - bát súp [n] (cái)

soup spoon - thìa súp [n] (cái)

spoon - thìa [n] (cái)

table - bàn [n] (cái)

tablecloth - khăn trải bàn [n] (cái)

thirsty - khát [adj]
to drink - uống [v]

to eat - ăn [v]

to order - gọi món [v]

to reserve - đặt trước [v]

waiter - nam phục vụ [n]

waitress - nữ phục vụ [n]

wine list - danh sách rượu vang [n] (cái)

Beverages
apple juice - nước táo [n]

beer - bia [n]

beverage - đồ uống [n]

cider - rượu táo [n]

coffee - cà phê [n]

fruit juice - nước ép hoa quả [n]

hot chocolate - sô cô la nóng [n]

iced tea - trà đá [n]

lemonade - nước chanh [n]

milk - sữa [n]

milkshake - sữa lắc [n]

mineral water - nước khoáng [n]

orange juice - nước cam [n]

pineapple juice - nước ép dứa [n]

red wine - rượu vang đỏ [n]

soda - xô-đa [n]

tea - trà [n]

tomato juice - nước ép cà chua [n]

tonic water - nước tonic [n]

vodka - rượu vodka [n]

water - nước [n]

white wine - rượu vang trắng [n]

wine - rượu vang [n]
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Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb




